
 

Mẫu Thông Tin Hộ Gia Đình Của Học Sinh 

Thông Tin Liên Lạc Của Hộ Gia Đình Chính 

ĐỊA CHỈ NHÀ:   
                                                     
                                               __________  

 

Thành phố/Tiểu bang                             Mã bưu chính                                Ngày dọn vào 

PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ #1:       
                Họ                                                       Tên                                                                      chữ cái đầu của tên đệm 

                                                                                    
Ngày sinh Số điện thoại nhà                                              Số điện thoại di động                                             Số điện thoại nơi làm việc 

 

 

Mối quan hệ với học sinh                                                       Ngôn ngữ liên lạc ưu tiên                                      Địa chỉ Email 

 

PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ #2:       
                     Họ                                                Tên                                                                                chữ cái đầu của tên đệm 

                                                                                             
Ngày sinh Số điện thoại nhà                                              Số điện thoại di động                                             Số điện thoại nơi làm việc 

 

 

Mối quan hệ với học sinh                                                       Ngôn ngữ liên lạc ưu tiên                                      Địa chỉ Email 

Học sinh trong hộ gia đình: _____________________________________________________________________________ 
 
  

Thông Tin Liên Lạc Của Hộ Gia Đình Thứ Hai (nếu có)  
 

ĐỊA CHỈ NHÀ:   
 

                                     __________  
 

Thành phố/Tiểu bang                             Mã bưu chính                                Ngày dọn vào 

 PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ #1:       
                Họ                                                       Tên                                                                      chữ cái đầu của tên đệm 

 

                                                                                   
Ngày sinh Số điện thoại nhà                                              Số điện thoại di động                                             Số điện thoại nơi làm việc 

 

 

Mối quan hệ với học sinh                                                       Ngôn ngữ liên lạc ưu tiên                                      Địa chỉ Email 

PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ #2:       
                Họ                                                       Tên                                                                      chữ cái đầu của tên đệm 

 

                                                                                    
Ngày sinh Số điện thoại nhà                                              Số điện thoại di động                                             Số điện thoại nơi làm việc 

 

 

Mối quan hệ với học sinh                                                       Ngôn ngữ liên lạc ưu tiên                                      Địa chỉ Email 

Học sinh trong hộ gia đình: _____________________________________________________________________________ 

 

 
 

  

Chữ ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ Ngày  
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